
STT
Tên đăng 

nhập
Họ tên Tên Lớp Số câu đúng Số câu sai

Tổng số giây 

suy nghĩ
Thứ hạng

Số trận tham 

dự
1 ntp5-1187 Nguyễn Minh Tường 3b 50 0 839 3 1

2 ntp5-1190 Lê Hoàng Minh Anh 3c 50 0 896 6 1

3 ntp5-1228 Nguyễn Minh Trí 3c 50 0 1013 7 1

4 ntp5-1172 Nguyễn Minh Ngọc 3b 50 0 1076 10 1

5 ntp5-1201 Lê Sỹ Khang 3c 50 0 1084 12 1

6 ntp5-1229 Nguyễn Phương Trinh 3c 50 0 1199 16 1

7 ntp5-1246 Nguyễn Kim Khánh Duy 3d 50 0 1199 19 1

8 ntp5-1265 Lều Nguyễn Bảo Nhi 3d 50 0 1199 24 1

9 ntp5-1160 Nguyễn Minh Đăng 3b 49 1 709 26 1

10 ntp5-1104 Phạm Khuê Anh 3a 49 1 1199 35 1

11 ntp5-1107 Nguyễn Gia Bảo 3a 49 1 1199 38 1

12 ntp5-1166 Phạm Lê Vân Khánh 3b 49 1 1199 39 1

13 ntp5-1233 Nguyễn Thúy An 3d 49 1 1199 40 1

14 ntp5-1222 Bùi Lương Tài 3c 49 1 1199 8 1

15 ntp5-1135 Lê Vũ Khánh Phương 3a 48 2 1001 42 1

16 ntp5-1195 Hoàng Khánh Chi 3c 48 2 1199 49 1

17 ntp5-1231 Nguyễn Tường Vân 3c 48 2 1199 55 1

18 ntp5-1158 Lưu Quý Dương 3b 48 2 1199 62 1

19 ntp5-1301 Đỗ Khôi Nguyên 3f 48 2 1199 51 1

20 ntp5-1139 Nguyễn Khánh Toàn 3a 34 2 1199 278 1

21 ntp5-1140 Lê Ngọc Bảo Trân 3a 9 2 1199 361 1

22 ntp5-1253 Lê Tùng Lâm 3d 47 3 819 64 1

23 ntp5-1269 Nguyễn Văn Trung 3d 47 3 970 67 1

24 ntp5-1131 Nguyễn Nam Phong 3a 47 3 1076 70 1

25 ntp5-1179 Phạm Khánh Quyên 3b 47 3 1099 71 1

26 ntp5-2509 Trịnh Huy Hùng 3d 47 3 1199 87 1

27 ntp5-1313 Hoàng Phương Uyên 3f 47 3 1199 84 1
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28 ntp5-1241 Vũ Nguyệt Ánh 3d 47 3 1199 78 1

29 ntp5-1276 Phạm Phương Anh 3f 32 3 1199 299 1

30 ntp5-1263 Đào Hải Nguyên 3d 46 4 1199 94 1

31 ntp5-1213 Trần Bảo Ngọc 3c 46 4 1199 99 1

32 ntp5-1197 Đặng Thanh Hằng 3c 46 4 1199 96 1

33 ntp5-1257 Đỗ Bảo Thiên Lương 3d 43 4 1199 151 1

34 ntp5-1292 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 3f 38 4 1199 232 1

35 ntp5-1242 Nguyễn Thiên Ân 3d 45 5 1039 102 1

36 ntp5-1132 Lương Đức Phú 3a 45 5 1199 107 1

37 ntp5-1189 Trương Chu An 3c 45 5 1199 110 1

38 ntp5-1315 Lê Khánh Vy 3f 40 5 1199 205 1

39 ntp5-1251 Bùi Đăng Khôi 3d 35 5 1199 264 1

40 ntp5-1299 Vương Nguyễn Hoàng Nam 3f 11 5 1199 359 1

41 ntp5-1248 Vũ Duy Khang 3d 44 6 752 116 1

42 ntp5-1184 Lê Đức Trí 3b 44 6 1114 118 1

43 ntp5-1151 Dương Yến Chi 3b 44 6 1199 131 1

44 ntp5-1200 Đỗ Công Hoan 3c 44 6 1199 126 1

45 ntp5-1279 Nguyễn Tân Bảo 3f 42 6 1199 175 1

46 ntp5-1141 Ngô Quang Trung 3a 30 6 1199 313 1

47 ntp5-1183 Bùi Minh Thư 3b 43 7 1175 139 1

48 ntp5-1119 Nguyễn Lê Minh Khang 3a 43 7 1199 142 1

49 ntp5-1114 Nguyễn Gia Hân 3a 43 7 1199 143 1

50 ntp5-1225 Phạm Anh Thư 3c 43 7 1199 149 1

51 ntp5-1138 Nguyễn Quỳnh Thư 3a 40 7 1199 204 1

52 ntp5-1122 Nguyễn Tùng Lâm 3a 38 7 1199 231 1

53 ntp5-1185 Phạm Minh Triết 3b 43 7 1199 40 1

54 ntp5-1300 Trần Hữu Nghĩa 3f 42 8 1199 166 1

55 ntp5-1216 Đặng Ngọc Lan Phương 3c 42 8 1199 160 1

56 ntp5-1130 Trần Uyển Ninh 3a 42 8 1199 168 1

57 ntp5-1285 Nguyễn Chí Hiếu 3f 40 8 1199 206 1

58 ntp5-1267 Hòa Đức Thanh 3d 33 8 1199 290 1



59 ntp5-1100 Trần Khánh An 3a 41 9 1199 182 1

60 ntp5-1164 Nguyễn An Khanh 3b 41 9 1199 183 1

61 ntp5-1103 Nguyễn Vũ Nam Anh 3a 41 9 1199 186 1

62 ntp5-1211 Phạm Đức Nam 3c 40 10 1199 196 1

63 ntp5-1125 Phạm Tú My 3a 36 10 1199 251 1

64 ntp5-1156 Nguyễn Thế Duy 3b 39 11 1192 211 1

65 ntp5-1150 Nguyễn Bảo Châu 3b 39 11 1199 212 1

66 ntp5-1191 Phạm Minh Anh 3c 39 11 1199 216 1

67 ntp5-1288 Vũ Minh Khôi 3f 27 11 1199 335 1

68 ntp5-1226 Phạm Bảo Trang 3c 38 12 1199 227 1

69 ntp5-1205 Nguyễn Tạ Đình Lâm 3c 35 12 1199 267 1

70 ntp5-1180 Phạm Mạnh Thái 3b 38 12 1199 336 1

71 ntp5-1153 Nguyễn Mai Chi 3b 37 13 1171 237 1

72 ntp5-1111 Phạm Bảo Minh Châu 3a 35 13 1199 257 1

73 ntp5-1281 Trần Lê Thùy Dương 3f 36 14 1199 249 1

74 ntp5-1112 Trần Phương Chi 3a 34 14 1199 276 1

75 ntp5-1123 Nguyễn Phạm Nhật Minh 3a 35 15 1199 255 1

76 ntp5-1204 Nguyễn Minh Lâm 3c 34 16 1173 270 1

77 ntp5-1145 Đỗ Nhật Anh 3b 34 16 1199 272 1

78 ntp5-1223 Nguyễn An Thư 3c 34 16 1199 271 1

79 ntp5-1196 Nguyễn Ngọc Linh Đan 3c 33 17 1199 284 1

80 ntp5-1243 Nguyễn Thế Bảo 3d 33 17 1199 285 1
81 ntp5-1109 Bùi Minh Châu 3a 32 18 1199 298 1
82 ntp5-1278 Trần Ngọc Ánh 3f 30 20 1199 315 1

83 ntp5-1152 Hoàng Quỳnh Chi 3b 24 26 1199 543 1

84 ntp5-1129 Phan Bá Đức Nghĩa 3a 18 32 824 355 1


